
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
261/D, ấp An Thuận A, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt 
Nam

40.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10/07/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT THANH BÌNH

1301078650

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

2. Bán buôn đồ uống 4633(Chính)

3. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

4. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

5. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

8. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Ghi chú: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của 
pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM VÀ NƯỚC 
GIẢI KHÁT THANH BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH BINH FOODS & BEVERAGE 
JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: THANH BINH F&B

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0275.3829199
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 BÙI TẤN ĐẠT Căn hộ 6.03 tầng 
6, tháp V5, chung 
cư kết hợp thương 
mại-văn phòng lô 
V Sunri se City-
23 Nguyễn Hữu 
Thọ, Phường Tân 
Hưng, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 20,000

321531534

2 LÊ THỊ CẨM 
THU

Số 6/1 khu phố 2, 
Phường 1, Thành 
phố Bến Tre, Tỉnh 
Bến Tre, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 20,000

320778199
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3 PHAN MINH 
VƯƠNG

290D1, khu phố 
Bình Lợi, Phường 
6, Thành phố Bến 
Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 1,000

320919816

4 BÙI MINH 
THIỆN

165/1B Mỹ An B, 
Xã Mỹ Thạnh An, 
Thành phố Bến 
Tre, Tỉnh Bến 
Tre, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.360.0
00

23.600.000.000 59,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.360.0
00

23.600.000.000 59,000

320727836

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bến Tre

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       320727836
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 165/1B Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến 
Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 165/1B Mỹ An B, Xã Mỹ Thạnh An, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, 
Việt Nam

Họ và tên:   BÙI MINH THIỆN Nam

16/10/1971 Kinh Việt Nam

22/05/2009 Công an tỉnh Bến Tre

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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